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Chapter 1: The Business of Banking
Kinh doanh Ngân hàng

Climbing the Ladder: From Human Resources Assistant to Human Resources Specialist
Cơ hội nghề nghiệp: Trợ lý Nhân sự đến Chuyên viên Nhân sự

Introduction to Banking
Giới thiệu về Ngân hàng

1.1.1 Ngân hàng là gì?
Các loại ngân hàng

Các ngân hàng thương mại:
Là các định chế tài chính thường được gọi là ngân hàng, cung cấp 
các dịch vụ quen thuộc như: tài khoản séc, tiết kiệm, thẻ tín dụng, 
dịch vụ đầu tư

Các ngân hàng bán lẻ:
Các ngân hàng tiết kiệm tương hỗ, tiết kiệm và cho vay, các 
nghiệp đoàn tín dụng, được phát triển để hỗ trợ các khách hàng 
không được các ngân hàng thương mại phục vụ

Ngân hàng trung ương:
Là ngân hàng của chính phủ để quản lý, điều tiết và bảo vệ 
nguồn cung tiền

1.1.2 Dịch vụ ngân hàng

Sát nhập
Việc sát nhập xảy ra khi một hoặc nhiều ngân hàng tham gia 
vào hoặc mua lại một hoặc nhiều ngân hàng khác

Công nghệ

Cạnh tranh

Role of Banks in the Economy
Vai trò của Ngân hàng trong nền Kinh tế

1.2.1 Ngân hàng và Kinh tế

Giữ tiền của bạn an 
toàn
Bảo vệ tài sản của 
người gửi có thể là 
chức năng lâu đời nhất 
của ngân hàng

Lưu giữ chứng từ là một phần quan trọng trong 
việc giữ tiền của bạn an toàn

Nhân dạng là một chức năng bảo mật quan trọng 
của hoạt động ngân hàng

Tính tuân thủ là một phần của việc bảo vệ tiền 
có liên quan đến việc bắt những người cố gắng 
chiếm đoạt nó

Bảo mật chuyển khoản quan trọng đối với ngân hàng

Thực hành hoạt động kinh doanh hợp lý cũng 
bảo vệ tiền của bạn

Các giám sát viên ngân hàng liên bang bà/hoặc 
tiểu bang xem xét cẩn trọng hồ sơ của các 
ngân hàng để bảo vệ khách hàng

1.2.2 Lan toả sự giàu có

Chuyển tiền
Các ngân hàng có chức năng chuyển tiền giữa ngân hàng với các cá thể trong kinh 
tế và ngược lại.
Sự dịch chuyển của tiền cho phép các doanh nghiệp có quyền tiếp cận vốn để mở 
rộng, tạo việc làm, sản xuất hàng hoá, dịch vụ từ đó nền kinh tế phát triển

Cho vay
Việc cho vay chiếm phần lớn hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Sự tín nhiệm

Bảo đảm tiền tệ
Các ngân hàng và chính phủ phối hợp với nhau để hình thành hệ thống ngân hàng 
và đảm bảo cung tiền đầy đủ, thích hợp và đáng tin cậy

Của cải xã hội

How the Banking System Works
Hệ thống Ngân hàng Vận hành 
như thế nào 1.3.1 Vận hành của tiền

Chênh lệch lãi
Chênh lệch lãi/Lãi ròng = Tiền lãi từ cho vay - Tiền lãi trả cho huy động
Mức chênh lệch này không phải là lợi nhuận thuần tuý mà là thu nhập/doanh thu, nhưng chi phí 
vẫn chưa được xem xét (chi phí bảo mật của tiền, nhân sự, bảo trì xây dựng,...)

Các nguồn tiền khác
Ngoài thu nhập cho vay, bao gồm cả lãi từ thẻ tín dụng, còn có các khoản phí duy trì tài khoản, 
thanh toán hoá đơn trực tuyến và giao dịch ATM. Ngoài ra còn nguồn tiền từ đầu tư như cổ 
phiếu hoặc trái phiếu chính phủ

Tài sản và nợ phải trả
Vì các ngân hàng có nhiều tiền trong hoạt động 
hơn là giữ tiền mặt, xuất hiện 2 nguyên tắc ảnh 
hưởng đến kinh doanh ngân hàng

Nợ phải trả của ngân hàng vượt quá dự trữ của họ

Các khoản nợ của ngân hàng có tính thanh 
khoản cao hơn tài sản của họ/20

Chiến lược đầu tư sai lầm

Đánh giá lợi nhuận 
của ngân hàng

Lợi nhuận trên tài sản
ROA = thu nhập ròng/tổng tài sản
Là tỷ lệ thu nhập ròng trên tổng tài sản. Nó cho biết nhà quản lý 
ngân hàng đã sử dụng tổng tài sản của mình để kiếm lời như thế 
nào. ROA cũng được hiểu là số tiền kiếm được cho mỗi $1 tài sản

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
ROE = Thu nhập ròng/tổng vốn chủ sở hữu
Đo lường mức độ sử dụng vốn của một ngân hàng (còn được 
gọi là vốn chủ sử hữu của cổ đông)
ROE cũng được hiểu là lợi tức kiếm được trên mỗi $1 đầu tư

1.3.2 Ngân hàng làm việc cho bạn

Other Financial Institutions
Các Định chế Tài chính khác

1.4.1 Trung gian nhận tiền gửi
Là những người nhận tiền từ công chúng và sử dụng chúng để tài trợ 
cho hoạt động kinh doanh của họ

Ngân hàng thương mại

Các hiệp hội tiết kiệm và cho vay

Các ngân hàng tiết kiệm tương hỗ

Nghiệp đoàn tín dụng

1.4.2 Trung gian không nhận tiền gửi
Là những người không nhận hoặc giữ tiền gửi. Họ kiếm tiền bằng cách 
bán các dịch vụ hoặc chính sách cụ thể
Họ thường không được chính phủ hậu thuẫn hoặc bảo vệ

Các công ty bảo hiểm

Các công ty tín thác/ Quỹ hưu trí

Các nhà môi giới

Các công ty cho vay/công ty tài chính

Các tổ chức cho vay ngắn hạn

Các tổ chức đổi tiền

Chapter 2: Development of the U.S. Banking System
Quá trình phát triển của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ

Climbing the Ladder: From Web Content Consultant to Documentation Manager
Từ Tư vấn nội dung web cho các nhà quản lý tài liệu

Creation of a National Currency
Sự hình thành Tiền tệ Quốc gia

2.1.1 Tiền tệ là gì?
Phân loại tiền tệ

Tiền xu

Tiền kim loại

Tiền giấy

Séc cũng là một hình thái tiền tệ, và 
chúng được gọi là tiền bảo chứng

Thay đổi ý nghĩa

2.1.2 Quá trình phát 
triển tiền tệ Hoa Kỳ

Tiền di dân/ thuộc địa

Tiền tệ Hoa Kỳ

Sở Đúc tiền Hoa Kỳ bắt đầu hoạt 
động vào năm 1794

Hoa Kỳ vẫn chưa phát hành tiền giấy 
cho đến năm 1861

Không chỉ là phương tiện trao đổi Ngoài trao đổi còn có tính kỷ niệm

Banking Before 1913
Hệ thống Ngân hàng trước 1913

2.2.1 Các ngân hàng 
ở Hoa Kỳ thời kỳ đầu

Ngân hàng Hoa Kỳ Thứ nhất 1791-1811
Ngân hàng do tư nhân nắm giữ, 
chính phủ sở hữu khoảng 20%

Ngân hàng Hoa Kỳ Thứ hai 1816-1836

2.2.2 Các bước 
tiến tới Ngân 
hàng Trung ương

Nguyên nhân

Các ngân hàng tiểu bang tăng lên và 
có sức ảnh hưởng

Ngân hàng tư nhân xuất hiện với 
chính sách và tiền tệ riêng

Không có sự kiểm soát, hỗn loạn 
bao trùm trong tín dụng và cung tiền

Đạo luật Ngân hàng Quốc gia năm 1864

Đạo luật Dự trữ Liên bang 1913 tạo ra hệ thống nhằm ổn định hệ thống 
ngân hàng. Là một phần của hệ thống ngân hàng trung ương, Hệ thống Dữ 
trữ liên ban đã cung cấp hệ thống thu hộ séc và tiền tệ linh hoạt

Modern Banking
Hoạt động Ngân hàng Hiện đại

2.3.1 Hệ thống ngân 
hàng Quốc gia thực sự

Đạo luật Dự trữ Liên bang 1913

Các ngân 
hàng trong 
khủng hoảng

Đại suy thoái bắt đầu năm 1929 và lan rộng trên toàn thế giới 
đến khoảng năm 1939, là cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ và 
kéo dài nhất của các quốc gia công nghiệp phương Tây trong 
thế kỷ XX.
Sự sụp đổ thị trường chứng khoán vào tháng 10/1929 kéo theo 
sụp đổ gần như của hệ thống Kinh tế Hoa Kỳ và các quốc gia 
khác.

Ngày 06/03/1933, sau một loạt ngân hàng lớn phá sản, tân 
tổng thống Franklin D. Roosevelt tuyên bố đóng cửa các 
ngân hàng tạm thời gian để mọi người bình tĩnh, đồng thời 
cứu vãn các ngân hàng còn khả năng hoạt động

Những Đạo luật 
Ngân hàng 
1933 và 1935

Đạo luật Ngân hàng đưa ra khẩn cấp vào năm 1933 còn 
được gọi là Đạo luật Glass-Steagall, đã cải cách mạnh mẽ 
hệ thống ngân hàng quốc gia.
Tách NHTM ra khỏi NHĐT để bảo vệ tài sản

2.3.2 Hệ thống 
ngân hàng gần 
đây

Lạm phát và hoạt 
động ngân hàng

Nguyên nhân một phần là do nới lỏng tín dụng và cung tiền

Giải pháp thắt chặt cung tiền và cho phép tăng lãi suất

Suy thoái kinh tế xảy ra khi có sự sụt giảm trong tổng sản 
lượng kéo dài tối thiểu hai quý liên tiếp (ít nhất 6 tháng)

Phi quản lý hoá

Những bộ luật, bao gồn Đạo luật Kiểm soát tiền tệ 1980 và Đạo 
luật các tổ chức nhận tiền gửi Garn-St.Germain 1982 được thông 
qua vào đầu những năm 1980 giúp cho các ngân hàng cạnh tranh 
một cách tự do hơn với các công ty tài chính khác

Chapter 3: The Federal Reserve System
Hệ thống Dự trữ Liên bang

Skills That Pay Dividends: Understanding Public Policy and Its Impact on Business
Kỹ năng cần thiết: Hiểu biết Chính sách Công và Tác động của nó đến Kinh doanh

Structure of the Federal Reserve System
Cấu trúc của Hệ thống Dự trữ Liên bang

3.1.1 Cấu trúc tổ chức của Fed

Vai trò

Có chức năng ngân hàng của chính phủ

Cung cấp các dịch vụ tài chính cho 
chính phủ và cho tất cả các tổ chức 
tài chính

Giám sát các ngân hàng, tiến hành 
kiểm tra nhận diện rủi ro hoặc 
những vấn đề ghi nhận giao dịch tài 
chính

Quản lý chính sách tiền tệ

Nhân sự

Tổng thống Hoa Kỳ để cử các ứng 
viên trong Hội đồng Thống đốc

Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn các ứng cử viên

Dòng tiền

Chính phủ Liên bang không tài trợ 
kinh phí cho Fed

Thu nhập của Fed có nguồn gốc từ 
các dịch vụ tài chính và tiền lãi trên 
các khoản cho ngân hàng thành 
viên vay

Các ngân hàng thành viên

là một phần của Hệ thống Dự trữ Liên bang

các ngân hàng quốc gia buộc phải là thành viên

phải mua cổ phiếu của các ngân 
hàng Dự trữ Liên bang khu vực, 
không có quyền kiểm soát nhưng 
được nhận cổ tức 6%

các NHĐT thì không bị buộc phải là thành viên

Những ngân hàng Dự trữ khu vực

thực hiện chức năng ngân hàng cho 
các cơ quan chính phủ tỏng khu 
vực, kiểm tra các ngân hàng thành 
viên trong khu vực

CÓ 12 ngân hàng Dự trữ khu vực

Hội đồng Thống đốc

Tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm các 
thành viên Hội đồng nhưng phải 
được Thượng viện phê chuẩn

Mỗi ngày trong 7 thành viên hội 
đồng đảm nhiệm nhiệm kỳ 14 năm

Giám sát các ngân hàng Dự trữ 
trong khu vực và kiểm soát các vụ 
sát nhập

Chủ tịch hội đồng thống đốc

Tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm chủ 
tịch và phó chủ tịch nhưng phải 
được Thượng viện phê chuẩn

Nhiệm kỳ 4 năm và không giới hạn

3.1.2 Các chức năng của Fed

Ngân hàng của Chính phủ

chịu trách nhiệm mua và bán lại 
nhiều trái phiếu chính phủ: trái 
phiếu tiết kiệm, tín phiếu kho bạc 
trung hạn và dài hạn

Ngân hàng của các ngân hàng

giảm bớt tình trạng thiết tiền mặt 
hoặc ghi có cho các ngân hàng dư 
thừa

xử lý khoản thanh toán giữa các ngân hàng

Giám sát ngân hàng

giám sát và điều tiết các ngân hàng thành viên

đảm bảo sự cạnh tranh công bằng 
giữa các ngân hàng thành viên và 
quốc tế

Bảo vệ người tiêu dùng
quan sát các khách hàng xem họ có 
được đối xử công bằng không

Đảm bảo hệ thống tài chính ổn định 

3.1.3 Đề xuất tái cấu trúc của Fed

Monetary and Fiscal Policy
Chính sách Tiền tệ và Tài khoá

3.2.1 Chính sách tiền tệ

Mục tiêu của chính sách
Duy trì tăng trưởng kinh tế, ổn định giá và các khoản thanh 
toán quốc tế diễn ra suôn sẻ

Nghiệp vụ thị trường mở

Fed mua và bán chứng khoán của Bộ Tài chính hoặc các cơ 
quan chính phủ khác phát hành - đây được gọi là nghiệp vụ 
thị trường mở

Hoạt động mua bán nói trên ảnh hưởng đến lãi suất liên 
bang - lãi suất các ngân hàng vay mượn nhau

Khi Fed muốn tăng dự trữ, Fed sẽ mua chứng khoán và ngược lại

Đây là hành vi ngắn hạn diễn ra trong vài ngày hoặc vài giờ

Trung gian tài chính hàng đầu

Thiết lập dự trữ bắt buộc

Điều chỉnh lãi suất chiết khấu

Lãi suất chiết khấu là lãi suất mà Hệ thống Dự trữ 
Liên bang áp dụng đối với các ngân hàng cho các 
khoản vay ngắn hạn

Uỷ ban Nghiệp vụ Thị trường mở liên bang (FOMC) 
đưa ra những quyết định về lãi suất chiết khấu

Điều chỉnh Chính sách tiền tệ

Phát triển chính sách tiền tệ Quy tắt Taylor 1933

Những công cụ mới để điều hành 
Chính sách tiền tệ

Term Auction Facility - TAF
Đấu thầu cho vay kỳ hạn

các ngân hàng thương mại có thể 
vay mượn tiền từ Fed tối đa 28 ngày, 
tài sản thế chấp tuỳ khoản vay

Term Sercurity Lending Facility - 
TSLF
Cho vay chứng khoán kỳ hạn

các trung gian tài chính hàng đầu có 
thể vay mượn trái phiếu Kho bạc, 
khoản vay kéo dài 28 ngày, tài sản 
thế chấp đa dạng hơn TAF

Primary Dealer Credit Facility - 
PDCF
Tín dụng cho các trung gian tài 
chính hàng đầu

các trung gian tài chính hàng đầu có 
thể vay tiền tối đa 120 ngày, tài sản 
thế chấp đa dạng hơn TSLF

3.2.2 Chính sách Tài khoá

Kiểm soát tổng cầu hàng hoá và dịch vụ bằng cách quản lý chi tiêu của chính phủ và số tiền thuế thu 
được
Liên quan đến việc điều chỉnh thâm hụt hoặc thặng dư ngân sách để đạt được các mục tiêu kinh tế 
mong muốn

"Kích thích kinh tế" 
trong thời kỳ suy thoái

Cắt giảm thuế

Mang lại cho doanh nghiệp và cá nhân nhiều tiền hơn để chi 
tiêu -> nhu cầu hàng hoá và dịch vụ tăng lên -> cầu tăng khiến 
sản xuất tăng -> thuê thêm nhân viên và mua thêm máy móc
Chính sách này gọi là Kinh tế học Keynes

Hoàn thuế

Hoàn lại một phần tiền thuế đã nộp trước đó

Tuy nhiên không hiệu quả. Khảo sát cho thấy chỉ 20% người 
mua sắm thêm, còn lại là tiết kiệm hoặc trả nợ

Kiềm chế bùng nổ kinh tế

khi cầu vượt quá cung -> giá tăng -> nếu 
không ngăn chặn dẫn đến lạm phát -> giảm giá 
trị của đồng tiền

Cắt giảm chi tiêu

Tăng thuế

3.2.3 Những chỉ trích chính sách 
Tiền tệ và Tài khoá

Hai chính sách thường hoạt động với mục đích trái ngược nhau
CSTT tìm cách kiểm soát lạm phát và chấp nhận tỷ lệ thất nghiệp tương đối cao
CSTK muốn giữ cho nền kinh tế mạnh mẽ và phát triển dù phải trả giá ở mức giá cao vừa phải

CSTT tương đối nhanh hơn CSTK, Fed dễ dàng thay đổi dữ trữ bắt buộc hơn là trải qua quá 
trình thay đổi luật khá rắc rối để sửa đổi thuế

CSTT có hạn chế, nếu lượng tiền đổ vào nền kinh tế bị hạn chế quá mức -> doanh nghiệp 
và người tiêu dùng không thể tiếp cận được nguồn cung tiền -> chi tiêu giảm -> sản xuất 
giảm -> đóng cửa -> thất nghiệp
Chu trình này gọi là vòng phản hồi bất lợi

Consumer Protection
Bảo vệ Người tiêu dùng

3.2.1. Bảo vệ giao dịch Tín dụng

Trung thực trong cho vay

Đạo luật Trung thực cho vay (TILA)

Đạo luật Cơ hội Tín dụng Bình đẳng (ECOA)

Đạo luật Báo cáo Tín dụng Công bằng (FCRA)

Đạo luật Quy định phương thức thu 
hồi nợ hợp lý (FDCPA)

Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng 
(Dodd-Frank)

Những quy định pháp luật khác

Đạo luật Tính toán Tín dụng hợp lý

Đạo luật Công bố tín dụng và thẻ 
thanh toán tiêu dùng hợp lý

Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng vay 
thế chấp tài sản nhà

Đạo luật Tổ chức Sửa chữa Tín dụng

Đạo luật Gramm-Leach-Bliley

Nhà ở và Bất động sản

Giáo dục công chúng về quyền của họ

3.3.2 Thực thi chính sách trong cách Đạo luật

Role in Determining Banks’ Financial Health
Vai trò trong việc xác định sự lành mạnh về tài 
chính của các ngân hàng

3.4.1. Trách nhiệm giám sát của Fed

3.4.2 Điểm xếp hạng

Sau mỗi lần kiểm tra tại chỗ hoàn thành, Fed sẽ 
đưa ra bảng xếp hạng cho ngân hàng. Các tổ 
chức giám sát sử dụng hệ thống xếp hạng 
CAMELS để đánh giá 6 tiêu chí về sự an toàn và 
lành mạnh

Capital Adequacy
An toàn về vốn

Asset Quality
Chất lượng tài sản

Management
Quản lý

Earnings
Thu nhập

Liquidity
Thanh khoản

Sensitivity
Nhạy cảm với rủi ro

Duy trì sự cân bằng trong hệ thống ngân hàng

FED đồng ý thì các ngân hàng mới 
được phép M&A, giới thiệu sản 
phẩm mới hoặc đa dạng hoá

Tạo dựng niềm tin

Các quy định khuyến khích các nhà 
đầu tư tư nhân hỗ trợ ngân hàng yếu 
kém

Các quy định tương lai có thể tạo 
điều kiện thuận lợi cho đầu tư tư 
nhân

International Banking and the 
Federal Reserve System
Hoạt động Ngân hàng Quốc tế 
và Hệ thống Dự trữ Liên bang

3.5.1 Một nền kinh tế toàn cầu tương tác

FED giám sát hoạt động của các ngân hàng Hoa Kỳ có văn phòng ở 
nước ngoài và các ngân hàng nước ngoài có văn phòng tại Hoa Kỳ

Tỷ giá hối đoái

Cố định:
Là một phần hệ thống nhân tạo. Việc định giá đồng tiền của một quốc gia được gắn 
với việc định giá đồng tiền của một quốc gia khác

Linh hoạt:
Cho phép các đồng tiền biến động 
dựa trên điều kiện thị trường.
Phụ thuộc nhiều vào cán cân thanh 
toán

Thặng dự thương mại (xuất > nhập) 
-> tỷ giá hối đoái tăng tương đối -> 
giá trị đồng tiền tăng -> mua được 
nhiều hàng hoá hơn và ngược lại

3.5.2 Duy trì đồng đô la mạnh
Fed hành động như thế nào?

Nếu giá trị đồng đô la giảm -> Fed có thể mua đô la bằng cách 
bán ngoại tệ (tiền của nước khác) -> thắt chặt cung đô la trên 
thị trường mở -> giá trị đồng đô la tăng lên

Và ngược lại

3.5.3 Hợp tác quốc tế

Để khuyến khích sự tín nhiệm và phát triển các luật đảm bảo các 
giao dịch được thực hiện một cách trung thực và thiện ý, một số 
tổ chức được hình thanh qua các năm nhằm mang lại sự an toàn 
và cùng có lợi trong hoạt động ngân hàng

International Monetary Fund - IMF
Quỹ tiền tệ Quốc tế

Bank of International Settements
Ngân hàng thanh toán quốc tế

Asia Pacific Economics Cooperation
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

Chapter 4: Money and Interest
Tiền tệ và Lãi suất

Skills That Pay Dividends: Quantitative Skills
Kỹ năng cần biết: Kỹ năng Định lượng

The Money Supply
Cung tiền

4.1.1 Cung tiền là gì

Khái niệm
là những tài sản có khả năng thanh khoản do các ngân hàng hoặc cá nhân nắm giữ, gồm: tiền 
trong lưu thông cũng như tiền gửi tại các ngân hàng hoặc các định chế tài chính khác

Mở rộng cung tiền rất dễ gây ra lạm phát

Đo lường cung tiền

M1 (cung tiền "cơ sở")
Tiền có thể thanh toán ngay lập tức
Gồm: tiền do nhà nước phát hành (giấy hoặc kim loại) và nhiều loại tài khoản phát hành séc khác, bao 
gồm séc du lịch không do ngân hàng phát hành, tài khoản phát hành séc thông thường và tài khoản NOW 
(có trả lãi)

M2
M1+khoản đầu tư ngắn hạn như tiết kiệm (dưới 100,000 USD), tài khoản thị trường tiền tệ và các 
khoản đầu tư trên thị trường tiền tệ (không tín cổ phiếu, trái phiếu)

MZM
Tiền gửi không kỳ hạn. Đại diện cho tất cả các loại tiền có thẻ thanh khoản ngay.
M2 - tiền gửi có kỳ hạn và bao gồm tất cả các khoản tiền đầu tư trên thị trường tiền tệ

M3 (1971-03/2006)
M1+M2+ các khoản tiền gửi có giá trị như các thoả thuận giữa các ngân hàng và các 
quỹ đầu tư định chế thị trường tiền tệ
M3 tăng (bất thường) -> cung tiền dư thừa -> chi phí tăng, xảy ra lạm phát -> dấu hiệu 
của suy thoái kinh tế

4.1.2 Bản chất của tiền
Hai loại tiền tệ

Hoá tệ
Dựa trên một số vật có giá trị (vàng, kim loại quý)

Tín tệ
Được xem như phương tiện thanh toán hợp pháp của Chính phủ và nó 
không dựa trên hoặc chuyển đổi thành hoá tệ

Hệ thống dự trữ một phần

Money Creation and Circulation
Tạo tiền và Lưu thông tiền 4.2.1 Tiền được tạo ra như thế nào

Tiền được tạo ra và tiền được in như thế nào là 2 chuyện khác nhau.
Sở In và Đúc tiền thực hiện công việc in tiền. Cho dù Sở này có in ra bao nhiêu tiền thì số tiền này 
cũng không được xem là một phần của cung tiền cho đến khi một ngân hàng thương mại hoặc định 
chế tài chính sử dụng chúng để đổi lấy các khoản tiền gửi để tại tài khoản dự trữ của Hệ thống Dự trữ 
Liên bang.
Tiền được thực sự tạo ra do sự tương tác về cầu tiền, sử dụng tiền của ngân hàng, cung tiền và kiểm 
soát cung tiền của Hệ thống Dự trữ Liên bang

Tiền gửi và dự trữ

Dự trữ sơ cấp, gồm tiền mặt trong két tiền (tiền đang nắm giữ) và số 
tiền dự trữ tại Hệ thống Dự trữ Liên bang Cấp quận

Dự trữ thứ cấp, gồm chứng khoán của chính quyền liên bang và các 
khoản tiền đang gửi tại các ngân hàng khác, dùng để đáp ứng yêu 
cầu thanh khoản như trả lại tiền gửi hay gải ngân khoản vay

Dự trữ vượt mức, khoản tiền ngân hàng chưa cần dùng đến trong 
tương lai, kiếm lời ngắn hạn bằng cách cho vay qua đêm

Hiệu ứng số nhân tiền tệ

A gửi 1000 vào ngân hàng -> ngân hàng dự trữ bắt buộc 10% 
-> có thể cho vay 900 -> B vay 900 mua hàng và trả tiền cho 
người bán C -> C gửi 900 vào ngân hàng -> ngân hàng dự trữ 
bắt buộc 10% -> có thể cho vay 810 -> D vay 810 mua hàng 
hoá và trả tiền cho người bán E -> E gửi 810 vào ngân hàng 
-> ngân hàng dự trữ bắt buộc 10% -> cho vay 729 ->... đây 
gọi là hiệu ứng số nhân tiền tệ. Từ 1000 ban đầu tạo ra các 
khoản gửi (1000 + 900 + 810 +...) (và vay (900 + 810 + 729 
+...)

4.2.2 Tiền được lưu hành như thế nào

Chuyển tiền và lưu hành tiền

Fed và Tín tệ

Tiền như là giấy nợ (IOU)

Interest and Interest Rates
Lãi và Lãi suất 4.3.1 Lãi suất và hoạt động kinh doanh

Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất

Cạnh tranh giữa các ngân hàng

Quy định mức sàn-trần lãi suất

Nhu cầu vốn cao/thấp

Lạm phát tăng/giảm

Nghiên cứu trực tuyến

Lãi suất quỹ liên bang là mức lãi suất áp dụng cho những 
khoản vay liên ngân hàng ngắn hạn. Fed ảnh hưởng đến lãi suất 
quỹ liên bang thông qua việc thiết lập lãi suất mục tiêu. ***Nếu 
các ngân hàng bán các quỹ liên bang với lãi suất cao hơn lãi 
suất mục tiêu, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ thực hiện 
nghiệp vụ thị trường mở và bán các hợp đồng mua lại chứng 
khoán chính phủ Mỹ mà các ngân hàng này đang sở hữu với lãi 
suất cao hơn. Hành động ngày làm giảm khả năng tạo tiền của 
các ngân hàng***

Lãi suất chiết khấu là lãi suất Fed áp dụng cho các ngân hàng thành viên

4.3.2 Chính sách tiền tệ và lãi suất

Chapter 5: Deposits in Banks
Tiền gửi Ngân hàng

Climbing the Ladder: From Trust Associate to Trust Department Director
Cơ hội nghề nghiệp: Từ một phụ tá đến giám đốc khối uỷ thác

Deposit Accounts
Các tài khoản Tiền gửi

5.1.1 Nhận tiền gửi
Tài khoản thanh toán

Séc

5.1.2 Tiền gửi có kỳ hạn

Tài khoản tiết kiệm

Tài khoản tiền gửi thị trường tiền tệ (MMDA)

Certificate of Deposits CDs
Chứng chỉ tiền gửi

ngân hàng phát hành, đảm bảo thanh toán với lãi suất cố định cho 
đến ngày đáo hạn (được xác định cụ thể trong tương lai (7-10 năm, 
kỳ hạn càng dài lãi suất càng cao)

lãi suất cố định

Interest-Bearing Accounts
Các tài khoản có trả lãi

5.2.1 Sự không quan tâm của bạn

5.2.2 Sức mạnh của lãi kép
Lãi đơn = gốc * kỳ hạn (năm) * lãi suất

Lãi kép = gốc * (1+lãi suất)^thời hạn

5.2.3 Tác động của lãi suất đến 
hành vi của người tiêu dùng

Flow of Deposits
Luân chuyển Tiền gửi

5.3.1 Mô hình phức tạp

5.3.2 Tiền gửi và FED
Điều chỉnh cung tiền thông qua các 
hoạt động thị trường mở

FED có thể đưa nhiều tiền hơn vào nền kinh tế
FED mua chứng khoán chính phủ trên thị 
trường mở bằng tiền -> tiền được đưa vào lưu 
thông

FED có thể rút tiền ra khỏi nền kinh tế một cách 
hiệu quả
FED bán chứng khoán chính phủ đang nắm giữ để 
thu tiền về -> tiền trong lưu thông giảm đi

Hoạt động của ngân hàng

Deposit Regulations
Các quy định về Tiền gửi 5.4.1 Tài liệu liên quan tài khoản tiền gửi

5.4.2 Quy tắc tài khoản

Chapter 6: Negotiable Instruments
Các công cụ chuyển nhượng

Skills That Pay Dividends: Public Speaking and Persuasion
Kỹ năng nghề nghiệp: Nói chuyện và Thuyết phục Công chúng

Types of Negotiable Instruments
Các loại công cụ chuyển nhượng

6.1.1 Các loại công cụ chuyển nhượng

Một công cụ chuyển nhượng là một lệnh đòi tiền hoặc lời hứa trả tiền được 
lập để thanh toán một khoản tiền cho một bên được chỉ định hoặc người nắm 
giữ nó, gồm: thương phiếu, hối phiếu đòi nợ, đôi khi là hối phiếu nhận nợ, 
nhưng hình thức công cụ chuyển nhượng phổ biến nhất là séc

6.1.2 Các hình thức của các công 
cụ chuyển nhượng

Séc

Thương phiếu

Một thương phiếu tương tự như một tờ séc, thực tế séc 
là một dạng của thương phiếu nhưng thương phiếu còn 
có nhiều hình thức khác nhau

Thương phiếu là một một lệnh được ký bởi một bên (người 
ký phát) được gửi đến một bên khác (người bị ký phát) yêu 
cầu người bị ký phát thanh toán cho người nào đó (người 
thụ hưởng) số tiền ghi trên thương phiếu.
Thanh toán là trả ngay hoặc một ngày cụ thể nào đó

Hối phiếu đòi nợ

Là một lệnh bằng văn bản, có thể thương lại và vô 
điều kiện, chẳng hạn như một tờ séc, thương phiếu 
hoặc thoả thuận thương mai, được một bên gửi đến 
một bên khác. Người nhận phiếu phải thanh toán số 
tiền được chỉ định hoặc giao hành hoá cụ thể theo 
lệnh.
Là một hình thức phổ biến của các công cụ chuyển 
nhượng quốc tế

Hối phiếu nhận nợ

Là một lời hứa được lập bằng văn bản để thanh 
toán một khoản tiền cho một cá nhân được chỉ 
định tại một thời điểm trong tương lai xác định 
hoặc có thể xác định được

Presenting Checks for Payment
Xuất trình séc để thanh toán 6.2.1 Các yếu tố về khả năng chuyển nhượng

6.2.2 Ký hậu và nhận diện

Processing Checks
Quy trình thanh toán séc 6.3.1 Hệ thống thanh toán quốc gia

6.3.2 Thanh toán và xử lý séc

Changing Forms of Payment
Thay đổi hình thức thanh toán

6.4.1 Việc thanh toán của người tiêu dùng

Thẻ tính phí (gần giống thẻ tín dụng)

Thẻ tiền mặt

Thẻ ghi nợ

Thẻ thông minh

Dịch vụ thanh toán hoá đơn

Thanh toán trực tiếp P2P

Thanh toán không tiếp xúc

Xử thanh toán trả chậm qua một trung gian

Sinh trắc học

Sự cần thiết phải thận trọng

6.4.2 Các hình thức thanh toán 
qua ngân hàng

Electronic Funds Transfer EFT
Chuyển tiền điện tử, xảy ra giữa liên ngânh hàng, và 
ngân hàng với Cục Dự trữ Liên bang

Automated Clearing Houses - ACH
Trung tâm bù trừ tự động

Chuyển tiền trực tuyến
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Chapter 7: Bank Loans
Khoản vay ngân hàng

Climbing the Ladder: From Loan Service Clerk to Credit Card Risk Specialist
Từ nhân viên cho vay đến chuyên gia rủi ro thẻ tín dụng

Consumer Loan Theory
Lý thuyết cho vay tiêu dùng

7.1.1 Quản lý một danh mục đầu tư 
của ngân hàng

3 hình thức cho vay thông thường

vay tiêu dùng

vay thế chấp

vay thương mại

Modern Portfolio Theory MPT 
1952 (Harry Markowitz)
Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại

Bất kỳ danh mục đầu tư nào, sự đa dạng hoá cũng nên được sử 
dụng để phân tán rủi ro, bảo vệ nhà đầu tư giảm thiệt hại khi 
một ngành công nghiệp cụ thể bị suy thoái

Tìm hiểu thêm MPT: https://
www.investopedia.com/terms/m/
modernportfoliotheory.asp

7.1.2 Lý thuyết cho vay tiêu dùng
Lựa chọn khoản vay

Cùng một số tiền nhưng có 2 khách hàng cần vay, 1 người chấp nhận lãi 
8%, 1 chấp nhận lãi 12%.
Lựa chọn nghịch phát biểu rằng, những người vay sẵn sàng chấp nhận lãi 
suất cao nhất chính là những người vay có nhiều khả năng không trả được 
nợ cho các khoản vay của họ

Chuyển giao lợi nhuận cho vay

Các ngân hàng không phải lúc nào cũng giữ các khoản vay. Họ thường 
bán các khoản vay trên thị trường sơ cấp. Chứng khoán hoá các khoản 
vay xảy ra khi các các khoản vay riêng lẻ được gộp lại với nhau. Các 
khoản vay kết hợp này sau đó có thể được bán dưới dạng chứng khoán

7.1.3 Các nguồn thu nhập khác 
của ngân hàng

Các hoạt động ngoại bảng không 
nằm trên bảng cân đối kế toán nên 
các nhà đầu tư sẽ không nhìn thấy Gồm: dịch vụ thấu chi và các loại thư tín dụng

Cho vay tiêu dùng có thể tạo ra phí 
từ dịch vụ thấu chi

Thư tín dụng có thu phí được sử 
dụng cả trong nước và quốc tế để 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc vay 
mượn hoặc giao dịch kinh doanh

Các nguồn thu nhập khác

Cho thuê két sắt an toàn

Phí dịch vụ tài khoản

Phí ATM

Phí bảo hiểm

Phí giao dịch
uỷ nhiệm chi

sao kê tài khoản

Consumer Loans
Cho vay tiêu dùng

7.2.1 Khoản vay trả góp

Khoản vay cá nhân

Vay mua xe

Vay thế chấp tài sản nhà

Tín dụng giáo dục

7.2.2 Khoản vay tuần hoàn (Open-end loan)

Là một loại cho vay mục đích sử dụng rất đa dạng. Số tiền nợ trên khoản vay là linh hoạt, 
như chính thời hạn của nó. Càng dùng nhiều tiền thì trả càng nhiều

Gồm: thẻ tín dụng, thấu chi

Granting and Analyzing Credit
Cấp và phân tích tín dụng

7.3.1 Cấp tín dụng

Quản trị rủi ro

Quy trình phê duyệt tín dụng

Nộp đơn yêu cầu

Hồ Sơ

Xử lý

Bảo lãnh

Công việc của người bảo lãnh là đảm bảo rằng khoản 
vay này sử dụng một cách thận trọng số tiền mà ngân 
hàng cấp. Người bảo lãnh rà soát lại đơn xin vay để 
đảm bảo nó hoàn chỉnh và tiến hành đánh giá khoản 
vay dựa trên hồ sơ tài liệu thu thập được.
Các nhà bảo lãnh đánh giá 3 chữ C:
- Collateral: tài sản đảm bảo
- Capacity: năng lực
- Credit reputation: vay uy tín tín dụng

Hoàn tất

Giải ngân

7.3.2 Phân tích tín dụng

Consumer Reporting Agency - CRA
Cơ quan báo cáo người tiêu dùng

bao gồm thông tin về việc cá nhân có bị kiện, bị bắt, 
hoặc đã có bản án tài chính được ban hành bởi một 
toà án hay không

như Equifax, Experian, TransUnion

Hệ thống chấm điểm tín dụng

FICO được phát triển bởi Công ty Fair, Issac và Company.
Tiêu chí chấm điểm:
- Lịch sử trả nợ (35%)
- Số tiền nợ (30%)
- Độ dài lịch sử tín dụng (15%)
- Tín dụng mới (10%)
- Các loại tín dụng (10%)

Cost of Credit
Chi phí tín dụng

7.4.1 Chi phí tín dụng

Lãi suất phần trăm hằng năm 
(Annual Percentage Rate - APR) và 
phí dịch vụ tài chính

Phương pháp tổng các hàng số (còn gọi là Quy tắt 78)

Phương pháp cân đối số dư trước 
đó và số dư hiệu chỉnh

Đối với tín dụng tuần hoàn, phí dịch 
vụ tài chính được dựa trên mức tỷ lệ 
nhân với số dư - phương pháp cân 
đối số dư trước đó

Phương pháp cân đối số dư hiệu chỉnh

Phương pháp cân đối số dư trung 
bình hằng ngày

Phổ biến nhất

Số dư mỗi ngày trong chu kỳ thanh 
toán được cộng vào và sau đó chia 
cho số ngày trong chu kỳ thanh toán 
để mang lại một con số trung bình 
mà trên đó phí dịch vụ tài chính 
được tính

Số tiền tối thiểu phải trả

Thời hạn

7.4.2 Tác động của tính dụng

Vay quá mức

Phí trả chậm

Lãi suất phạt

Giảm xếp hạng tín dụng

Cho vay có trách nhiệm

Tư vấn tín dụng

Bank Loans and Policy
Các khoản vay ngân hàng và chính sách

7.5.1 Các khoản 
vay, lợi nhuận 
ròng và thanh 
khoản

Các khoản cho vay và thu nhập

Lãi vay chính là nguồn thu nhập chủ yếu của 
ngân hàng, do đó, thu nhập của ngân hàng 
phụ thuộc vào việc quản lý các khoản vay 
của nó tốt như thế nào

Các khoản cho vay và thanh khoản

Rủi ro tín dụng và thị trường

Quyết định cho vay và sự đánh đổi

7.5.2 Hội đồng chính sách cho vay

Chapter 8: Mortgages
Cho vay thế chấp bất động sản

Skills That Pay Dividends: Ethics at Work
Kỹ năng cần thiết: Đạo đức công sở

Mortgage Lending
Vay thế chấp bất động sản

8.1.1 Vay thế chấp bất động sản là gì?

8.1.2 Các hình thức cho vay thế 
chấp bất động sản

Khoản vay thế chấp bất động sản có lãi suất cố định/truyền thống

Khoản vay thế chấp bất động sản có lãi suất điều chỉnh (Adjustable 
Rate Mortgages - ARM)

Các hình thức tài trợ khác

Khoản vay trả trước một lần
Bên vay trả trước một phần lãi suất 
để hưởng lãi suất thấp hơn

Khoản vay thế chấp bất động sản 
đồng chia sẻ giá tăng (Shared 
Appreciation Mortgage - SAM)

Tái tài trợ

Vay thế chấp giá trị sở hữu nhà ròng

Vay đảo chiều

Mortgage Loan Processing
Xử lý các khoản vay thế chấp bất động sản 8.2.1 Vay thế chấp bất động sản

8.2.2 Quy trình phê duyệt

Mortgages and the Law
Cho vay thế chấp bất động sản và pháp luật

8.3.1 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng

Luật Sự thật trong Hoạt động Cho vay
Truth in Lending Act - TILA

Luật Cơ hội Tín dụng Bình đẳng
Equal Credit Opportunity Act - ECOA)

Luật Báo cáo Tín dụng Công bằng
Fair Credit Reporting Act - FCRA)

Luật Hoạt động Thu hồi Nợ Công bằng
Fair Collection Practices Act - FDCPA)

Luật Gramm-Leach-Bliley

8.3.2 Quy định về cho vay thế 
chấp bất động sản

Luật Tái đầu tư Cộng đồng
CRA

Luật Công bố Thông Tin Vay Thế Chấp Bất động sản
GMDA

Luật Quyền Sở hữu nhà và Bảo vệ Giá trị Sử hữu Ròng
HOEPA

Luật Quy trình Thanh toán Bất động sản
Real Estate Settlement Procedures Act - RESPA

Government-Backed Loans
Các khoản vay chính phủ được bảo đảm

8.4.1 Khoản vay được chính phủ bảo lãnh là gì?

8.4.2 Các chương trình cho vay 
thế chấp bất động sản liên bang

The Mortgage Crisis
Khủng hoảng vay thế chấp bất động sản

8.5.1 Cho vay bất động sản là một khoản đầu tư hấp dẫn

8.5.2 Khủng hoảng cho vay thế 
chấp bất động sản

Chapter 9: Commercial Lending
Cho vay thương mại

Climbing the Ladder: From Commercial Banking Associate to Portfolio Manager
Cơ hội nghề nghiệp: Từ trợ lý Ngân hàng Thương mại đến Nhà quản lý Danh mục đầu tư

Commercial Loans
Khoản vay thương mại

9.1.1 Bản chất của cho vay thương mại

Mục đích cho vay thương mại:
- Bất động sản,
- Xây dựng,
- Trang thiết bị,
- Vận hành

9.1.2 Các loại khoản vay thương mại

Các khoản vay có kỳ hạn

Hầu hết tài trợ cho vốn lưu động cố 
định, thiết bị, bất động sản, mở rộng 
kinh doanh hoặc mua lại một doanh 
nghiệp khác

Các khoản vay ngắn hạn
Tài trợ chi phí cho kinh doanh theo 
mùa, chu kỳ (một năm hoặc ít hơn)

Hạn mức tín dụng

Cho vay bất động sản và trang thiết bị

Tài trợ hợp đồng

Khoản vay bắc cầu

Là một hình thức cho vay ngắn hạn 
cụ thể được sử dụng để trang trải 
chi phí cho đến khi có khoản cấp 
vốn dài hạn

Cho thuê

Khoản vay dựa trên tài sản

9.1.3 Các loại hình doanh nghiệp
Thương nhân

Nhà sản xuất

Commercial Credit Analysis
Phân tích tín dụng thương mại

9.2.1 Công cụ phân tích tín dụng thương mại

Tỷ lệ nợ
Là tổng nghĩa vụ so với thu nhậo
Tỷ lệ nợ = Nợ/thu nhập

Tỷ lệ cho vay trên giá trị
Loan -to-value (LTV)

Là số tiền gốc của khoản vay được 
chia cho giá trị của tài sản cho tài 
sản đảm bảo, giống như trong các 
khoản thế chấp nhà ở

LTV = Tiền vay gốc/giá trị thị trường 
của tài sản đảm bảo

Tỷ lệ khả năng trả nợ
DSCR

So sánh thu nhập hoạt động thuần 
với tổng chi phí nợ

DSCR = Thu nhập hoạt động thuần/
Tổng chi phí sử dụng nợ

9.2.2 Đánh giá khác

Doanh thu

Lợi nhuận, dòng tiền

Định giá tài sản

Kế hoạch kinh doanh

9.2.3 Công khai

9.2.4 Hiệu ứng lan toả của khủng hoảng thế chấp

Small Business Loan Programs
Chương trình cho vay doanh nghiệp nhỏ

9.3.1 Chương trình quản trị Doanh nghiệp nhỏ (SBA)

9.3.2 Điều kiện tham gia chương trình SBA

9.3.3 Các điều kiện và điều khoan vay SBA

The 2008 Financial Crisis
Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 9.4.1 Động cơ lợi nhuận

9.4.2 Sự thiếu hiệu quả của tự điều chỉnh

Chapter 10: Specialized Bank Services
Dịch vụ ngân hàng chuyên biệt

Climbing the Ladder: From Associate Team Leader to Product Manager
Cơ hội nghề nghiệp: Từ trợ ký cho trưởng nhóm đến giám đốc sản phẩm

International Banking
Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế

10.1.1 Tổng quan nghiệp vụ ngân hàng quốc tế

Cho vay quốc tế

Các tổ chức giám sát quốc tế

Ngân hàng nước ngoài

Ngân hàng kinh doanh quốc tế tại Hoa Kỳ

Quỹ đầu tư quốc gia

10.1.2 Dịch vụ ngân hàng quốc tế

Tài trợ thương mại

Thư tín dụng
Là công cụ do ngân hàng cung cấp trên 
danh nghĩa thay mặt người mua (người đăng 
ký) thanh cho cho ngân hàng của người bán 
(người thụ hưởng) một khoản tiền nhất định 
trong một thời gian nhất địt với điều kiện các 
giấy tờ theo yêu cầu của thư tín dụng sẽ 
được gửi đến ngân hàng phát hành

Hối phiếu và chuyển khoản

Tương tự séc, hối phiếu là một lệnh 
được ký bởi một bên (người phát 
hành hoặc người ký hối phiếu) được 
gửi tới bên khác (người bị ký phát) 
chỉ định người bị ký phát thanh toán 
cho người thụ hưởng số tiền ghi trên 
hối phiếu ngay lập tức hoặc vào thời 
gian cụ thể

Nhờ thu quốc tế

Chuyển đổi ngoại tệ

Tư vấn thương mại

các ngân hàng giúp các công ty 
đánh giá triển vọng lẫn rủi ro trong 
thương mại quốc tế và giúp các 
công ty hoàn thành các thủ tục giấy 
tờ liên quan đến giao dịch quốc tế

Insurance and Brokerage
Bảo hiểm và môi giới

10.2.1 Kỷ nguyên mới
Đạo luật Glass-Steahall 1933

Đạo luật Gramm-Leach-Bliley 1999

10.2.2  Các sản phẩm bảo hiểm

Hoạt động bảo hiểm

Sản phẩm bảo hiểm cá nhân

Bảo hiểm oto

Bảo hiểm tín dụng

Bảo hiểm tàn tật

Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm nhà ở

Bảo hiểm thanh toán nhà trả góp khi 
khách hàng bị tàn tật

Bảo hiểm quyền sở hữu

Sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp

Trách nhiệm thương mại
trả một phần hoàn toàn bộ các thiệt hại về trách nhiệm 
pháp lý áp dụng cho doanh nghiệp cũng như chi phí pháp 
lý bảo vệ doanh nghiệp khi có khiếu nại

Khuyết tật - ngắn hạn (nhân viên)

Khuyết tật - dài hạn (nhân viên)

Bảo hiểm sức khoẻ (nhân viên)

Bảo hiểm trách nhiệm các bộ điều hành (tổn thất gây ra do 
các giám đốc và các bộ điều hành bị buộc tội)

Bảo hiểm tài sản

Bồi thường cho người lao động

10.2.3 Dịch vụ môi giới

Cổ phiếu

Trái phiếu

Quỹ tương hỗ

Niêm kim

Cash Management
Quản lý tiền mặt 10.3.1 Các hệ thống dành cho quản lý tiền mặt

10.3.2 Quản lý tiền mặt

Trusts
Dịch vụ uỷ thác

10.4.1 Dịch vụ uỷ thác là gì?
được hiểu là bên ủy thác giao phó cho một tổ chức hay một cá nhân khác 
thay mặt mình làm một việc theo yêu cầu của mình.

10.4.2 Các sản phẩm dịch vụ uỷ thác

Uỷ thác cho vay
Là việc bên ủy thác giao vốn cho bên nhận ủy thác thông qua hợp đồng ủy thác cho vay để trực 
tiếp cho vay đến các đối tượng khách hàng, bên ủy thác trả phí cho bên nhận ủy thác

Uỷ thác đầu tư
Là việc ngân hàng nhận ủy thác của một cá nhân hoặc tổ chức để đầu tư vào một dự án và 
ngân hàng nhận ủy thác chịu trách nhiệm kiểm soát khoản đầu tư đó cho người ủy thác đầu 
tư.

Uỷ thác nhờ thu
Nhờ thu là phương thức thanh toán trong đó người bán sau khi giao hàng hóa hoặc dịch vụ 
cho người mua, ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền hàng hóa hoặc dịch vụ đó hộ mình.

Uỷ thác chuyển tiền hộ - thanh toán hộ
Là nghiệp vụ mà ngân hàng thương mại nhận sự ủy thác của khách hàng, dùng phương tiện 
mà khách hàng yêu cầu để chuyển một số tiền nhất định cho một người khác ở một địa điểm 
qui định trong hay ngoài nước.

Hoạch địch nghỉ hưu

Hoạch định di sản

Sự chuyển giao di sản

Uỷ thác di chúc

Uỷ thác từ thiện phần còn lại

Uỷ thác sống

Chapter 11: Security, Fraud, and Ethics
An ninh, Gian lận và Đạo đức

Skills That Pay Dividends: Convey a Professional Image
Kỹ năng cần thiết: Thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp

Robbery Prevention and Response
Ngăn ngừa và phản ứng với các vụ cướp ngân hàng

11.1.1 An ninh là cách phòng ngừa
An toàn về vật chất

Khuyến nghị các biện pháp tối ưu

11.1.2 Chuẩn bị đối phó với cướp ngân hàng

Ethics in Banking
Đạo đức trong hoạt động ngân hàng 11.2.1 Hành vi đạo đức

11.2.2 Các vấn đề về đạo đức trong hoạt động ngân hàng và doanh nghiệp

Fraud and Scams
Gian lận và lừa đảo 11.3.1 Các gian lận liên quan đến hoạt động ngân hàng

11.3.2 Các vụ lừa đảo liên quan đến khoản vay thế chấp bất động sản

Identity Theft
Đánh cắp danh tính

11.4.1 Tổng quan về đánh cắp danh tính

11.4.2 Các phương pháp đánh cắp danh tính

11.4.3 Ngăn ngừa trộm cắp danh tính

Chapter 12: Bank Marketing
Marketing Ngân hàng

Skills That Pay Dividends: Understanding Consumer Motives
Kỹ năng cần thiết: Hiểu động cơ của người tiêu dùng

Define the Customer
Định nghĩa khách hàng

12.1.1 Khách hàng là lý do tồn tại 
của các doanh nghiệp

Khách hàng là ai

Phân đoạn khách hàng

12.1.2 Xác định khách hàng sử 
dụng dịch vụ ngân hàng

Khách hàng cá nhân

Khách hàng doanh nghiệp

Develop and Maintain the Customer
Phát triển và duy trì khách hàng 12.2.1 Phát triển khách hàng

12.2.2 Duy trì khách hàng

Public Relations
Quan hệ công chúng 12.3.1 Tạo ra hình ảnh công chúng

B1: Phân tích hình ảnh ngân hàng muốn thể hiện. Liệu ngân hàng muốn được biết đến với 
các dịch vụ ngân hàng cung cấp hay muốn được biết là người hỗ trợ cho công chúng

B2: Xác định rõ khán giả mục tiêu của ngân hàng

B3: Xác định rõ hình ẩnh hiện tại của ngân hàng với thị trường mục tiêu của ngân hàng

B4: Xác định các mục tiêu của ngân hàng khi tạo ra hình ảnh của mình. Các mục tiêu 
phải cụ thể và đo lường được trong một khoảng th cụ thể

B5: Phát triển một kế hoạch đạt được mục tiêu. Kế hoạch này phải xem xét cách thức 
ngân hàng sẽ truyền thông hoặc củng cố hình ảnh của ngân hàng. Nhiều ngân hàng 
thuê các tư vấn quan hệ công chúng chuyên nghiệp để thực hiện bước này

B6: Theo dõi kết quả của một chiến dịch quan hệ công chúng để tạo ra hoặc điều 
chỉnh hình ảnh của ngân hàng. Xác định rõ việc ngân hàng có đạt được các mục 
đích và mục tiêu đặt ra hay không

12.3.2 Cách hoạt động quan hệ công chúng

Customer Service
Dịch vụ khách hàng 12.4.1 Hỗ trợ khách hàng

12.4.2. Hành vi không phù hợp và các vấn đề

Marketing and Advertising
Marketing và quảng cáo

12.5.1 Marketing

Chiến lược marketing

Hoạch địch marketing

Marketing và trách nghiệp xã hội

12.5.2 Quảng cảo

Cybermarking
là một nỗ lực được duy trì và hoạch định cẩn trọng để quảng cáo công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua 
Internet bằng cách sử dụng các chiến liệc, cập nhật, hiệu quả và có tính thực tiễn nhất. Tất cả các thông tin 
PR, tài liệu marketing và các dữ liệu giao dịch trực tuyến đều có thể xảy ra trên internet

SEO
là cách hiệu quả nhất để đẩy các doanh nghiệp Internet vào trang của người dùng

Ấn phẩm

Phát thanh và truyền hình

Quảng cáo ngoài trời

Marketing trực tiếp

Marketing truyền miệng

Bảng chỉ dẫn kỹ thuật số

Ngân sách quảng cáo

Chapter 13: Employment Opportunities
Cơ hội việc làm

Climbing the Ladder: From Teller to District Manager
Từ nhân viên giao dịch quầy đến Giám đốc khu vực

Organizational Structure
Cấu trúc tổ chức

13.1.1 Các phòng ban trong một ngân hàng

Các bộ phận chức năng

Nghiệp vụ ngân hàng cá nhân

Nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp nhỏ

Uỷ thác

Môi giới

Bảo hiểm

Các bộ phận hoạt động vận hành

Kế toán / tài chính

Nguồn nhân lực

Vận hành

Quản lý ngân quỹ

PR/ Marketing

Kỹ thuật

Bảo trì, mua sắm và an ninh

Lãnh đạo ngân hàng

13.1.2 Các vị trí việc làm trong các 
bộ phân ngân hàng

Nhân viên giao dịch quầy

Các vị trí việc làm khác

CSR

Nhân viên phân tích tín dụng

Nhân viên uỷ thác

Nhân viên kế toán

Chuyên viên PR

Nhân viên máy tính

GIám đốc

Human Resources
Nguồn nhân lực 13.2.1 Bộ phận nguồn nhân lực 

13.2.2 Duy trì hồ sơ nhân viên

Employee Evaluation
Đánh giá nhân viên 13.3.1 Đánh giá kết quả làm việc của nhân viên

13.3.2 Kỷ luật nhân viên

https://www.investopedia.com/terms/m/modernportfoliotheory.asp
https://www.investopedia.com/terms/m/modernportfoliotheory.asp
https://www.investopedia.com/terms/m/modernportfoliotheory.asp

